
Phụ lục I
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN CHẤT NẠO VÉT 

TỪ HOẠT ĐỘNG NẠO VÉT TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN VÀ 
VÙNG NƯỚC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

(Kèm theo Nghị định số 57/2024/NĐ-CP
ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ)

_____________

….(1)……
________

V/v đề nghị tiếp nhận 
chất nạo vét từ hoạt động 
nạo vét trong vùng nước 

cảng biển, vùng nước 
đường thủy nội địa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

…..(2)…, ngày… tháng… năm…..

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ...(3)...

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số …/...../NĐ-CP ngày …. tháng ... năm ... của Chính 
phủ quy định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng 
nước đường thủy nội địa;

...(1)... đề nghị được tiếp nhận chất nạo vét từ hoạt động nạo vét trong 
vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh/thành 
phố ….. (3)… với các thông tin chi tiết như sau: 

1. Khu vực, địa điểm đề nghị tiếp nhận: 

2. Địa chỉ:

3. Tọa độ các điểm góc ranh giới khu vực, địa điểm đề nghị tiếp nhận: sử 
dụng hệ tọa độ quốc gia VN-2000

4. Diện tích: …. héc ta (ha) hoặc m2

5. Khả năng tiếp nhận: …. m3

6. Hiện trạng khu vực, địa điểm đề nghị tiếp nhận: mô tả hiện trạng 
khu đất...

7. Thời gian dự kiến tiếp nhận:

8. Các văn bản pháp lý của khu vực, địa điểm đề nghị tiếp nhận: nêu và 
gửi kèm bản sao các văn bản pháp lý của khu vực, địa điểm đề nghị tiếp nhận 
như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các văn bản cho phép sử dụng 
khu đất của cơ quan có thẩm quyền.
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9. Thông tin liên hệ: họ tên, chức vụ, điện thoại, email,…

…(1)… cam kết chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Nghị định 
số …../..../NĐ-CP ngày…. về việc quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước 
cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa. 

...(1)… kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố …(3)…. xem xét, 
chấp thuận.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:…

……..(4)…..
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu,

 hoặc chữ ký số hợp lệ của tổ chức, doanh nghiệp 
nếu thực hiện trên môi trường điện tử)

Ghi chú:
(1) Tên tổ chức, doanh nghiệp đề nghị tiếp nhận chất nạo vét.
(2) Tên địa danh nơi lập văn bản.
(3) Tên địa danh nơi có khu vực đề nghị tiếp nhận chất nạo vét.
(4) Người đại diện có thẩm quyền của tổ chức, doanh nghiệp đề nghị tiếp nhận chất nạo vét.



Phụ lục II 
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC KHU VỰC, 

ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN CHẤT NẠO VÉT, NHẬN CHÌM CHẤT NẠO VÉT
(Kèm theo Nghị định số 57/2024/NĐ-CP

ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ)
_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH/THÀNH PHỐ ...(1)…

___________

Số: …../QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

…..(1)…, ngày… tháng… năm…..

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét, 

nhận chìm chất nạo vét …..(1)….. 
____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ ….(1)….

Căn cứ Nghị định số …./.../NĐ-CP ngày…. tháng…. năm ... của Chính 
phủ quy định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng 
nước đường thủy nội địa;

Căn cứ …. (các căn cứ pháp lý khác có liên quan);
Theo đề nghị của …..(2)….. tại văn bản số …..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục khu vực, địa điểm 
tiếp nhận chất nạo vét, nhận chìm chất nạo vét tại tỉnh/thành phố …(1)….

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. …(2)….: 

- Chủ trì, phối hợp với …(các sở, ngành có liên quan của tỉnh)… hướng 
dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức, doanh nghiệp đổ chất nạo vét, nhận chìm 
chất nạo vét thực hiện theo quy định.

- Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố …(1)… cập nhật danh 
mục khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét, nhận chìm chất nạo vét trước 
ngày 15 tháng 5 hàng năm nếu có thay đổi khu vực, địa điểm tiếp nhận chất 
nạo vét, nhận chìm chất nạo vét so với danh mục nêu trên.

- …(các nội dung khác nếu có)….
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2. …(các sở, ngành có liên quan của tỉnh/thành phố)…

3. Đơn vị quản lý khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét, nhận chìm 
chất nạo vét của tỉnh/thành phố:

4. Đơn vị có nhu cầu đổ chất nạo vét, nhận chìm chất nạo vét:

- Căn cứ danh mục tại Quyết định này, các tổ chức, doanh nghiệp có nhu 
cầu đổ chất nạo vét lựa chọn khu vực, địa điểm phù hợp với dự án, công trình 
của mình, có văn bản đề xuất tới Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố …(1).. để 
được chấp thuận trước khi triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo. Việc thi 
công, đổ chất nạo vét phải tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường, an 
toàn hàng hải, xây dựng và các quy định có liên quan khác. 

- …(các nội dung khác nếu có)….

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố; Thủ trưởng 
các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, doanh 
nghiệp và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu:…

…..(3)…..
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Tên tỉnh/thành phố thực hiện công bố danh mục khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét, nhận 
chìm chất nạo vét.
(2) Tên cơ quan tham mưu được giao chủ trì thực hiện.
(3) Người có thẩm quyền ký, đóng dấu.
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DANH MỤC CÁC KHU VỰC, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN CHẤT NẠO VÉT, 
NHẬN CHÌM CHẤT NẠO VÉT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ 

…(1)….
 (Kèm theo Quyết định số …. ngày… tháng…. năm… 

của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố …(1)…)
____________

STT

Địa điểm tiếp 
nhận chất nạo 
vét, nhận chìm 

chất nạo vét

Tọa độ 
các điểm 

góc

Khối 
lượng 
tiếp 

nhận

Giới hạn cao độ 
đổ chất nạo vét, nhận 

chìm chất nạo vét 
(nếu có)

Ghi 
chú

1
2
3

Ghi chú: Tọa độ các điểm góc sử dụng hệ tọa độ quốc gia VN-2000.



Phụ lục III
VĂN BẢN ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN NẠO VÉT 

LUỒNG HÀNG HẢI/ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA QUỐC GIA/ 
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Nghị định số 57/2024/NĐ-CP
ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ)

_____________

….(1)…
_______

V/v đề xuất thực hiện nạo vét 
luồng hàng hải….(3)…./đường thuỷ 
nội địa quốc gia …(3)…/đường thủy 

nội địa địa phương…(3)…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

…..(2)…, ngày… tháng… năm…..

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải/Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ...(4)...

Căn cứ Nghị định số …/.../NĐ-CP ngày…. tháng …. năm ... của Chính 
phủ quy định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng 
nước đường thủy nội địa;

...(1)... đề xuất thực hiện nạo vét luồng hàng hải/đường thuỷ nội địa quốc 
gia/đường thủy nội địa địa phương với các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Sự cần thiết: 

2. Phạm vi:

3. Quy mô thực hiện:

4. Nguồn vốn và khả năng huy động vốn thực hiện:

5. Thời gian thực hiện:

6. Phương án khai thác, vận hành (nếu có):

7. Thông tin liên hệ: Họ tên, chức vụ, điện thoại, email,…

(1)… cam kết tuân thủ quy định tại Nghị định số …../..../NĐ-CP ngày…. 
về việc quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước 
đường thủy nội địa; không lợi dụng thực hiện nạo vét để thu hồi, tận thu sản 
phẩm nạo vét; thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, không gây ảnh hưởng tiêu 
cực đến an ninh, an toàn, môi trường, cảnh quan; tự chịu trách nhiệm hiệu quả 
đầu tư và kinh phí đầu tư; không yêu cầu nhà nước bồi hoàn chi phí. 
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...(1)… kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải/Ủy ban nhân dân tỉnh/thành 
phố …(4)…. xem xét, chấp thuận.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:…

……..(5)…..
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu, 

hoặc chữ ký số hợp lệ của tổ chức, doanh nghiệp 
nếu thực hiện trên môi trường điện tử)

Ghi chú:
(1) Tên tổ chức, doanh nghiệp đề xuất thực hiện nạo vét.
(2) Tên địa danh nơi lập văn bản.
(3) Tên luồng đề xuất nạo vét đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.
(4) Tên địa danh nơi có khu vực đề xuất thực hiện nạo vét.
(5) Người đại diện có thẩm quyền của tổ chức, doanh nghiệp đề xuất thực hiện nạo vét.
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